
Biểu số: 07/TK-THA KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN Đơn vị báo cáo: ……………

Ban hành theo TT số: CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

08/2015/TT-BTP  TỈNH TUYÊN QUANG

ngày 26 tháng 6 năm 2015

Ngày nhận báo cáo:                   


…../…../……………

Đơn vị tính: 1.000 VN đồng
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Đình chỉ 

thi hành 
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Giảm thi 
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Đang thi 

hành

Hoãn thi 
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đình 

chỉ thi 
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dừng 

THA để 

GQKN

Trường 

hợp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

162,007,784 101,881,794 60,125,990 2,071,179 0 159,936,605 87,610,601 8,125,422 893,104 147,586 62,712,834 15,696,178 0 0 35,477 72,326,004 150,770,493 10.29%

I CỤC THI HÀNH ÁN DS 46,886,458 15,275,498 31,610,960 135,367 0 46,751,091 35,730,947 807,156 5,839 75,378 34,842,574 0 0 0 0 11,020,144 45,862,718 2.28%

1.1 Nguyễn Tuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.2 Hứa Đức Hạnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.3 Nguyễn Văn Quế 148,202 148,202 0 0 0 148,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,202 148,202 0.00%

1.4 Hoàng Anh Tuấn 10,534 9,560 974 0 0 10,534 5,974 5,974 0 0 0 0 0 0 0 4,560 4,560 100.00%

1.5 Pham Thị Linh Điệp 47,735 47,735 0 0 0 47,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,735 47,735 0.00%

1.6 Phan Thị Mai Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.7 Hoàng Quang Hà 4,289,161 4,122,021 167,140 0 0 4,289,161 738,825 37,280 0 2,500 699,045 0 0 0 0 3,550,336 4,249,381 5.05%

1.8 Đỗ Thị Hồng Huệ 3,350,282 3,202,800 147,482 0 0 3,350,282 1,839,239 57,740 0 50,000 1,731,499 0 0 0 0 1,511,043 3,242,542 3.14%

1.9 Ứng Anh Tuấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.0 Trần Kim Sơn 32,493,753 1,498,813 30,994,940 124,907 0 32,368,846 31,179,888 519,383 5,839 0 30,654,666 0 0 0 0 1,188,958 31,843,624 1.68%

2.1 Nguyễn Ngọc Đắc 6,546,791 6,246,367 300,424 10,460 0 6,536,331 1,967,021 186,779 0 22,878 1,757,364 0 0 0 0 4,569,310 6,326,674 9.50%

II CÁC CHI CỤC THADS 115,121,326 86,606,296 28,515,030 1,935,812 0 113,185,514 51,879,654 7,318,266 887,265 72,208 27,870,260 15,696,178 0 0 35,477 61,305,860 104,907,775 15.82%

1
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Hàm Yên
6,522,450 4,515,891 2,006,559 23,300 0 6,499,150 2,175,292 790,842 6,692 0 1,227,758 150,000 0 0 0 4,323,858 5,701,616 36.66%

1.1 Trương Thành Thủy 1,055,600 764,811 290,789 0 0 1,055,600 288,289 282,789 0 0 5,500 0 0 0 0 767,311 772,811 98.09%

Tổng số

5 tháng/2019 Đơn vị nhận báo cáo: TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
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1.2 Dương Minh Khánh 2,196,034 1,423,864 772,170 10,200 0 2,185,834 441,119 165,967 3,402 0 271,750 0 0 0 0 1,744,715 2,016,465 38.40%

1.3 Lê Xuân Giang 3,000,071 2,303,466 696,605 4,000 0 2,996,071 1,184,239 83,001 730 0 950,508 150,000 0 0 0 1,811,832 2,912,340 7.07%

1.4 Đỗ Minh Hạnh 270,745 23,750 246,995 9,100 0 261,645 261,645 259,085 2,560 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

2
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Nà Hang
2,610,908 1,432,074 1,178,834 3,184 0 2,607,724 1,556,887 544,571 0 0 976,839 0 0 0 35,477 1,050,837 2,063,153 34.98%

2.1 Bàn Văn Thịnh 737,735 500,338 237,397 0 0 737,735 81,486 34,676 0 0 45,515 0 0 0 1,295 656,249 703,059 42.55%

2.2 Ma Đình Thành 1,873,173 931,736 941,437 3,184 0 1,869,989 1,475,401 509,895 0 0 931,324 0 0 0 34,182 394,588 1,360,094 34.56%

3
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Yên Sơn
11,957,693 7,610,104 4,347,589 800 0 11,956,893 7,781,497 878,198 112,076 33,956 6,702,267 55,000 0 0 0 4,175,396 10,932,663 12.73%

3.1 Đào Đức Hải 1,414,534 1,185,631 228,903 0 0 1,414,534 957,343 152,945 31,776 14,954 757,668 0 0 0 0 457,191 1,214,859 19.30%

3.2 Hà Ích Đạt 3,561,289 2,286,098 1,275,191 0 0 3,561,289 2,797,324 178,255 13,886 5,013 2,545,170 55,000 0 0 0 763,965 3,364,135 6.87%

3.3 Trần Xí Nghiệp 1,091,536 675,348 416,188 600 0 1,090,936 441,762 179,567 18,989 7,188 236,018 0 0 0 0 649,174 885,192 44.95%

3.4 Trần Anh Huy 956,121 644,692 311,429 200 0 955,921 408,691 106,866 1,310 2,041 298,474 0 0 0 0 547,230 845,704 26.47%

3.5 Vũ Hồng Quân 2,565,990 1,969,197 596,793 0 0 2,565,990 1,029,941 122,601 0 0 907,340 0 0 0 0 1,536,049 2,443,389 11.90%

3.6 Lương Hồ Điệp 2,368,223 849,138 1,519,085 0 0 2,368,223 2,146,436 137,964 46,115 4,760 1,957,597 0 0 0 0 221,787 2,179,384 8.58%

4
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Lâm Bình
2,458,540 1,948,817 509,723 19,700 0 2,438,840 658,163 89,044 0 0 569,119 0 0 0 0 1,780,677 2,349,796 13.53%

4.1 Nguyễn Thanh Bình 337,634 131,736 205,898 12,000 0 325,634 68,638 33,802 0 0 34,836 0 0 0 0 256,996 291,832 49.25%

4.2 Nguyễn Thanh Hải 2,120,906 1,817,081 303,825 7,700 0 2,113,206 589,525 55,242 0 0 534,283 0 0 0 0 1,523,681 2,057,964 9.37%

5
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Chiêm Hóa
7,086,672 4,908,531 2,178,141 86,880 0 6,999,792 3,501,777 826,434 19,960 3,423 1,908,046 743,914 0 0 0 3,498,015 6,149,975 24.17%

5.1 Trần Hữu Cường 468,707 324,061 144,646 0 0 468,707 228,646 44,446 0 0 184,200 0 0 0 0 240,061 424,261 19.44%

5.2 Nông Văn Thăng 2,871,351 2,054,385 816,966 52,810 0 2,818,541 1,073,192 201,323 9,629 0 862,240 0 0 0 0 1,745,349 2,607,589 19.66%

5.3 Trần Quang Quân 2,317,751 1,586,572 731,179 34,070 0 2,283,681 1,324,127 332,534 1,554 3,423 553,719 432,897 0 0 0 959,554 1,946,170 25.23%

5.4 Lâm Văn Chiến 1,428,863 943,513 485,350 0 0 1,428,863 875,812 248,131 8,777 0 307,887 311,017 0 0 0 553,051 1,171,955 29.33%

6
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Sơn Dương
27,049,446 20,113,152 6,936,294 1,542,344 0 25,507,102 8,521,688 1,471,986 538,826 34,829 5,006,359 1,469,688 0 0 0 16,985,414 23,461,461 23.60%

6.1 Trần Quang Hưng 268,207 254,982 13,225 0 0 268,207 16,725 6,302 0 0 10,423 0 0 0 0 251,482 261,905 37.68%

6.2 Hà Duy Hiển 5,567,467 2,927,007 2,640,460 182,086 0 5,385,381 3,552,159 322,142 123,560 0 2,600,769 505,688 0 0 0 1,833,222 4,939,679 12.55%



6.3 Triệu Thu Hằng 1,669,875 1,383,386 286,489 0 0 1,669,875 310,560 107,593 0 3,675 199,292 0 0 0 0 1,359,315 1,558,607 34.64%

6.4 Hoàng Thị Hoa 8,592,640 7,712,882 879,758 33,400 0 8,559,240 1,488,321 429,584 341,500 31,154 506,083 180,000 0 0 0 7,070,919 7,757,002 51.81%

6.5 Phạm Đức Thắng 7,084,109 4,375,474 2,708,635 1,326,858 0 5,757,251 1,536,774 202,835 30,133 0 1,303,806 0 0 0 0 4,220,477 5,524,283 15.16%

6.6 Triệu Văn Toán 29,967 1,930 28,037 0 0 29,967 29,967 29,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

6.7 Nguyễn Thị Dương Hồng 3,837,181 3,457,491 379,690 0 0 3,837,181 1,587,182 373,563 43,633 0 385,986 784,000 0 0 0 2,249,999 3,419,985 26.29%

7
Chi cục Thi hành án dân sự 

Thành phố Tuyên Quang
57,435,617 46,077,727 11,357,890 259,604 0 57,176,013 27,684,350 2,717,191 209,711 0 11,479,872 13,277,576 0 0 0 29,491,663 54,249,111 10.57%

7.1 Cao Trọng Thủy 767 0 767 0 0 767 767 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

7.2 Đỗ Hồng Thủy 4,123,438 3,943,891 179,547 43,183 0 4,080,255 194,261 104,128 0 0 90,132 1 0 0 0 3,885,994 3,976,127 53.60%

7.3 Đỗ Quý Cường 10,814,936 7,782,621 3,032,315 24,000 0 10,790,936 4,739,509 1,506,317 39,458 0 3,193,734 0 0 0 0 6,051,427 9,245,161 32.61%

7.4 Nguyễn Đức Tiến 12,353,242 10,607,759 1,745,483 1,550 0 12,351,692 3,796,673 154,385 0 0 3,301,538 340,750 0 0 0 8,555,019 12,197,307 4.07%

7.5 Nguyễn Hồng Nghị 18,504,764 15,991,255 2,513,509 0 0 18,504,764 15,479,923 591,540 0 0 2,156,558 12,731,825 0 0 0 3,024,841 17,913,224 3.82%

7.6 Nguyễn Quang Huy 7,152,511 4,534,647 2,617,864 671 0 7,151,840 1,757,233 165,897 75,000 0 1,311,336 205,000 0 0 0 5,394,607 6,910,943 13.71%

7.7 Hoàng Phương Hoa 1,193,925 764,088 429,837 26,200 0 1,167,725 252,606 89,108 95,253 0 68,245 0 0 0 0 915,119 983,364 72.98%

7.8 Hoàng Đức Úy 3,292,034 2,453,466 838,568 164,000 0 3,128,034 1,463,378 105,049 0 0 1,358,329 0 0 0 0 1,664,656 3,022,985 7.18%

(Đã ký)

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 3 năm 2019

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tuyên

NGƯỜI LẬP BIỂU

Duy Thị Thúy



24,878,736

2,921,056

148,202

8,310

47,735

977,449

1,332,730

330,332

76,298

21,957,680

3,035,730

731,611

Số chưa có 

điều kiện 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng



711,866

1,592,253

0

522,049

326,003

196,046

286,323

100,000

186,323

2,672,738

211,231

437,813

1,658,767

364,927

1,961,019

16,982

811,314



52,701

170,036

738,928

171,058

13,479,821

462,873

2,601,657

7,603,284

699,281

1,476,597

261,574

374,555
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